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BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2007  của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
 

Huyện Trà Bồng 
 
                                                                                                ĐVT: Nghìn đồng/m2 

TT LOẠI ĐƯỜNG, KHU VỰC Vị trí Mức giá
A Đất ở thị trấn Trà Xuân:   

A1 Đường loại 1:    

1 Đất mặt tiền đoạn từ Ngân hàng Nông nghiệp đến hết đất 
Cửa hàng thương mại 1 700 

2 Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 chợ Trà Bồng đến hết đất nhà 
ông Phạm Hồng Sơn 1 700 

3 Đất mặt tiền đoạn từ Ngân hàng Nông nghiệp đến đầu dốc 
ông Bình (Chí) 2 550 

4 
Đất mặt tiền đoạn từ ngã 4 Ngân hàng chính sách huyện 
đến hết xưởng ông Đạt và đến hết đất đội chiếu bóng Trà 
Bồng 

2 550 

5 Đất mặt tiền đoạn từ Cửa hàng thương mại đến đầu dốc 
Trạm (hết đất nhà ông Toàn) 2 550 

6 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Phạm Hồng Sơn đến ngã 3 
nhà ông Lộc 2 550 

7 Đất mặt tiền đoạn từ xưởng ông Đạt đến hết đất nhà ông 
Tuấn kiểm lâm 2 550 

8 Đất mặt tiền đoạn từ Đội chiếu bóng Trà Bồng đến nhà ông 
Đạt 2 550 

9 Đất mặt tiền đường bao bọc sân vận động huyện 2 550 

10 Đất mặt tiền đường bê tông đoạn từ nhà Nguyễn Quang 
Sơn đến hết nhà bà Hàn Thị Tâm 2 550 

11 Đất mặt tiền đoạn từ trên nhà ông Toàn (dốc Trạm) đến hết 
đất Lâm Trường 2 550 

12 Đất mặt tiền đoạn cầu Suối Bồi 2 (ông Lệ) đến hết đất nhà 
ông Sỹ Trường nội trú 2 550 

13 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Bình (Chí) đến hết đất Hạt 
Kiểm lâm Trà Bồng 2 550 

14 Đất mặt tiền đoạn từ Lâm Trường đến ranh giới Trà Xuân 
– Trà Sơn 3 350 

15 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Tuấn kiểm lâm đến hết đất 
nhà ông Được 3 350 

16 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Huỳnh Sanh đến hết đất nhà 3 350 
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ông Nguyễn Đông 
A2 Đường loại 2:   

1 Đất mặt tiền đoạn từ Hạt Kiểm lâm đến hết đất nhà ông 
Hữu 1 300 

2 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Được đến hết đất nhà ông Lê 
Nhơn 1 300 

3 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Lộc đến hết đường nhựa đi 
Thuỷ Điện 1 300 

4 Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 nhà bà Tám Mến đến ngã 3 hết 
nhà ông Nguyễn Văn Minh 1 300 

5 Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 nhà ông Long (Ngân hàng) đến 
hết đất nhà ông thầy Đức (cấp III) 1 300 

6 Đất mặt tiền đoạn bê tông xi măng tiếp giáp tỉnh lộ 622 từ 
Trạm thú Y đến hết nhà ông Nguyễn Văn Thái   1 300 

7 Đất mặt tiền đoạn bê tông xi măng tiếp giáp tỉnh lộ 622 
đoạn từ nhà ông Huỳnh Duy Luật đến hết đường bê tông 1 300 

8 Đất mặt tiền đoạn đường từ Nguyễn Văn Minh đến hết đất 
Trường cấp II Trà Xuân 1 300 

9 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Toàn (Dốc Trạm) đến đầu 
dốc nhà ông Huỳnh Văn Minh 2 250 

10 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng đoạn từ nhà ông Trần 
Mạnh Ân đến hết đường bê tông 2 250 

11 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Lộc đến nhà ông Phạm Ngọc 
Sơn 2 250 

12 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng đoạn từ nhà bà Phụng 
và từ nhà ông Ba Thành đi đội 7 2 250 

13 Đất mặt tiền đoạn từ Cửa hàng thương mại đến hết đất Khu 
tập thể Công ty Thương nghiệp cũ 2 250 

14 Đất mặt tiền đoạn từ ngoài nhà ông Nguyễn Đông đến ngã 
3 đồn Mỹ 2 250 

15 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Sỹ đến hết nhà ông Nguyễn 
Hệu 2 250 

16 Đất mặt tiền đoạn đường từ Trường Mẫu giáo liên cơ đến 
hết nhà ông Đoàn Phụng 2 250 

17 Đất mặt tiền đường bê tông đoạn từ nhà ông Lê Hồng 
Danh đến nhà bà Nguyễn Thị Hoà 2 250 

18 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng đoạn từ nhà ông 
Nguyễn Văn Thanh đi Trà Sơn không quá 200m 3 210 

19 Đất mặt tiền đoạn đường từ Nguyễn Văn Minh đến hết đất 3 210 
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nhà ông Lý Vĩnh Thành 

20 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng đoạn từ nhà ông 
Nguyễn Văn Thái đến nhà Suối Chờm Bợm 4 180 

21 Đất mặt tiền tỉnh lộ 622 đoạn từ nhà ông Đỗ Văn Hữu đi 
xã Trà Phú 4 180 

22 Đất mặt tiền đoạn đường từ nhà ông Huỳnh Phi Thu đến 
nhà ông Hường Văn Phục 4 180 

23 Đất mặt tiền đoạn đường bê tông nhánh rẽ vòng đến giáp 
đường ra Khu công nghiệp 4 180 

24 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Nguyễn Hệu đi Trà Sơn  4 180 
A3 Đường loại 3:   

1 Đất mặt tiền đoạn bê tông xi măng đường đi xóm Mồ Côi 
dài không quá 200m 1 120 

2 Đất mặt tiền đoạn bê tông xi măng đoạn từ nhà Bùi Đức 
Minh đến lăng Bạch Hổ 1 120 

3 Đất mặt tiền đoạn bê tông xi măng đường đi xóm Mồ côi 
đoạn tiếp giáp còn lại 2 100 

4 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Huỳnh Văn Minh đến sông 
Trà Bồng 2 100 

5 Đất mặt tiền đường đất rộng 3,5m trở lên nối và cách tỉnh 
lộ 622 không quá 500m trừ các vị trí đã nêu trên 2 100 

6 Đất mặt tiền đoạn từ hết nhà ông Phạm Ngọc Sơn đến hết 
nhà ông Huỳnh Văn Minh 2 100 

7 Đất thuộc dự án xây Nhà văn hoá thể dục, thể thao trừ đất 
mặt tiền ra Xóm Cát 2 100 

8 Đất ở các vị trí khác còn lại 3 50 
B Đất ở nông thôn:   
I Xã Trà Phú   

B1 Khu vực 1:   
1 Đất mặt tiền đoạn từ cầu Suối Vin đến ranh giới Phú Bình  1 290 

2 Đất mặt tiền đoạn từ ranh giới Trà Xuân - Trà Phú đến cầu 
Suối Vin 1 290 

3 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Trần Đặng Dũng đến sông 
Trà Bồng  2 230 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng nối và cách Tỉnh lộ 
622 không quá 200m 1 120 

2 Đất mặt tiền đoạn từ sông Trà Bồng đến hết ranh giới xã 1 120 
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Trà Phú 
3 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng đoạn tiếp giáp còn lại 2 80 

4 Đất mặt tiền đường đất rộng từ 3,5m trở lên nối và cách 
Tỉnh lộ 622 không quá 200m 2 80 

5 Đất mặt tiền đường đất rộng từ 3,5m trở lên nối và cách 
Tỉnh lộ 622 đoạn tiếp giáp còn lại 2 80 

B3 Khu vực 3:   
1 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 1 35 
II Xã Trà Bình   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đoạn từ cống bê tông (Trạm Y tế Trà Bình) 
đến hết đất Nghĩa trang liệt sĩ Trà Bình 1 290 

2 Đất mặt tiền đường từ ngã 3 nhà ông Sang đến hết đất 
Trường Mẫu giáo Thôn Bình Tân 1 290 

3 Đất mặt tiền đoạn ranh giới Phú Bình đến cống bê tông 
(Trạm Y tế Trà Bình)  1 290 

4 Đất mặt tiền đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ Trà Bình đến cầu 
Bà Lãnh 2 230 

5 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng đoạn từ nhà ông Dũng 
Cấn nối cách Tỉnh lộ 622 không quá 200m 2 230 

6 Đất mặt tiền đường từ Tỉnh lộ 622 đến Khu công nghiệp 
Thạch Bích 2 230 

7 Đất mặt tiền đường từ Trường Mẫu giáo Bình Tân đến 
cống Kình Kình 2 230 

8 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng nối cách Tỉnh lộ 622 
và đường liên huyện không quá 200m 2 230 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng nối cách Tỉnh lộ 622 
và đường liên huyện đoạn tiếp giáp còn lại 1 120 

2 Đất mặt tiền đường đất rộng từ 3,5m trở lên nối và cách 
Tỉnh lộ 622 không quá 200m 1 120 

3 Đất mặt tiền đường đất rộng từ 3,5m trở lên nối và cách 
tỉnh lộ 622 đoạn tiếp giáp còn lại 2 80 

B3 Khu vực 3:   
1 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 1 35 

III Xã Trà Thuỷ   
B1 Khu vực 1:    
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1 Đất mặt tiền đoạn từ Cầu Đỏ đến đường bê tông xã Trà 
Thủy  2 230 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng đoạn từ Trường Tiểu 
học Trà Thủy đi không quá 200m 1 120 

2 Đất mặt tiền đường bê tông đoạn từ xã Trà Thủy đi thôn 3 
xã Trà Thủy 1 120 

3 Đất mặt tiền các đường bê tông xi măng còn lại trong xã 2 80 

4 Đất mặt tiền đoạn từ thôn 3 xã Trà Thủy đến ranh giới xã 
Trà Hiệp 3 60 

5 Đất mặt tiền đường đất rộng từ 3m trở lên không thuộc các 
vị trí trên 3 60 

B3 Khu vực 3:   
1 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 13 

IV Xã Trà Sơn   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Công ty Quế: Đến Cầu Đỏ, đến 
Cầu Sàn, đến hết đất nhà ông Anh (Bàng) 1 290 

2 Đất mặt tiền đoạn từ ranh giới Trà Xuân - Trà Sơn đến Cầu 
Sàn  1 290 

3 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 622 đoạn từ cầu Sập đến cầu 
Suối Đá  2 230 

4 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Nguyễn Hồng Anh đến nhà 
ông Tiến 3 170 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Tiến đến ranh giới Trà Sơn - 
Trà Lâm 1 120 

2 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng liên thôn 2 80 

3 Đất mặt tiền đường đất rộng từ 3,5m trở lên nối và cách 
Tỉnh lộ 622 không quá 500m 3 60 

B3 Khu vực 3:   
1 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 4 15 
V Xã Trà Tân   
B1 Khu vực 1:    

1 Đất mặt tiền đường nhựa; đường thuộc Trung tâm cụm xã 
Trà Tân 3 170 

B2 Khu vực 2:   
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1 Đất mặt tiền đường đất rộng từ 3m trở lên nằm trong Trung 
tâm cụm xã 1 120 

2 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên không thuộc Trung 
tâm cụm xã 3 60 

B3 Khu vực 3:   
1 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 13 

VI Xã Trà Bùi   
B1 Khu vực 1: Không có   
B2 Khu vực 2:   
1 Đất mặt tiền đường bê tông Trung tâm xã Trà Bùi 1 120 

2 Đất mặt tiền đường đất rộng từ 3m trở lên nằm trong Trung 
tâm xã 3 60 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên không thuộc Trung 
tâm xã 3 25 

2 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 13 
VII Xã Trà Hiệp   
B1 Khu vực 1:    

1 Đất mặt tiền đường Trung tâm xã Trà Hiệp (bán kính 
không quá 500m) 3 170 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường đất rộng từ 3m trở lên nằm trong Trung 
tâm xã 3 60 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên không thuộc Trung 
tâm xã 3 25 

2 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 13 
VIII Xã Trà Giang   
B1 Khu vực 1: Không có   
B2 Khu vực 2:   
1 Đất mặt tiền đường Trung tâm xã Trà Giang  2 80 

2 Đất mặt tiền đường đất rộng từ 3m trở lên nằm trong Trung 
tâm xã 3 60 

B3 Khu vực 3:   
1 Đất các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 13 
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IX Xã Trà Lâm   
B1 Khu vực 1:    
1 Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đi làng Hót đến nước KonLang 3 170 

B2 Khu vực 2:   

2 Đất mặt tiền đoạn từ ranh giới Trà Sơn – Trà Lâm đến ngã 
3 làng Hót 1 120 

3 Đất mặt tiền đoạn từ nước KonLang đến ranh giới xã Trà 
Lãnh 2 80 

B3 Khu vực 3:   
1 Đất mặt tiền đường đất rộng từ 3m trở lên nội thôn của xã 2 30 
2 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 13 

 


